
Biểu số 2      

Số viên  

chức hiện có 

tính

 đến ngày 

31/3/2023

Số biên chế 

viên chức 

chưa sử 

dụng 

Đơn vị (phòng) đăng ký 

dự tuyển

Số chỉ 

tiêu 

đăng 

ký xét 

tuyển 

Tên vị trí việc làm 

cần tuyển  (Nêu 

đúng tên vị trí việc 

làm đã được phê 

duyệt )

Mô tả công việc vị trí việc làm cần 

tuyển 

(Mô tả ngắn gọn đúng vị trí việc làm đã 

được phê duyệt )

Trình độ 

cần tuyển

Các chuyên 

ngành cần tuyển 

(nêu cụ thể tên 

chuyên ngành)

(1) (2) (3) (4) (5)=(3)-(4) '(6) '(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

Biên tập viên

hạng III
V.11.01..03

Phòng Chuyển giao kỹ

thuật và Thông tin -

Huấn luyện

1
Biên tập bản tin

khuyến nông

Tham mưu chủ đề, nội dung từng ấn

phẩm, tham mưu đội ngũ cộng tác

viên; Tiếp nhận nội dung tin bài, tổ

chức xử lý, biên tập, xuất bản các ấn

phẩm thông tin khuyến nông định kỳ.

Đại học

Khoa học cây

trồng; Công

nghệ thông tin;

Báo chí

Qua lớp

bồi dưỡng

nghiệp vụ

báo chí 8

tuần trở

lên

Khuyên nông

viên (hạng III)
V.03.09..26

Phòng Dịch vụ và

chứng nhận sản phẩm

phù hợp chuẩn

VietGAP

1
Tư vấn - Chăm sóc

khách hàng

Tư vấn lập đề án, phương án sản xuất,

tư vấn về giống sản xuất, vật tư, kỹ

thuật đầu vào; tư vấn kỹ thuật, công

nghệ trong khâu sản xuất.

Đại học

Nông, Lâm,

Ngư; thuỷ sản;

Luật

Khuyên nông

viên (hạng III)
V.03.09..26

Trạm Quản lý Khu sản

xuất và Kiểm định

giống thuỷ sản tập trung

Chí Công

1

Thực nghiệm, sản

xuất và cung ứng

dịch vụ nông, lâm,

ngư

Trực tiếp thực hiện nhiệm vụ quản lý,

theo dõi công trình hạ tầng (giao

thông, điện nước và công tác duy tu

bảo dưỡng công trình); theo dõi doanh

nghiệp đầu tư trong khu hoạt động

định kỳ. 

Đại học
Kỹ thuật xây

dựng công trình

Khuyên nông

viên (hạng III)
V.03.09..26

Trạm Quản lý Khu sản

xuất và Kiểm định

giống thuỷ sản tập trung

Chí Công

1

Kiểm định, kiểm

nghiệp vật nuôi

thuỷ sản

Nắm vững kiến thức hoá, lý các loại

vật tư, hoá chất, sử dụng trong thử

nghiệm và khi lấy mẫu; nắm được

nguyên lý vận hành máy móc, sử dụng

trang thiết bị trong phòng khảo

nghiệm, kiểm nghiệm, kiểm định thuỷ

sản

Đại học
Nuôi trồng thuỷ

sản.

Kỹ thuật viên

khuyến nông

(hạng IV)

 V.03.09.27

Trạm thực nghiệm thuỷ

sản nước ngọt Hàm

Thuận Bắc

1

Thực nghiệm, sản

xuất và cung ứng

dịch vụ nông, lâm,

ngư

Trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật cho

nông dân; xây dựng và thực hiện mô

hình trình diễn; các chương trình sản

xuất thực nghiệm, sản xuất dịch vụ…

Trung cấp

Nông, Lâm,

Ngư; Chế biến

thuỷ sản

1 Trung tâm Khuyến nông 50 38 12

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ghi 

chú

Nhu cầu xét tuyển viên chức 2023

ĐĂNG KÝ NHU CẦU XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Tình hình sử dụng biên 

chế viên chức hiện nay

 UBND TỈNH BÌNH THUẬN                                    

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

Biên 

chế 

viên 

chức 

được 

giao 

năm 

2023

Tên cơ quanTT

(Kèm theo Quyết định số                /QĐ-SNN ngày        /        /2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT)

Mã số Chức 

danh nghề 

nghiệp

Chức danh nghề 

nghiệp



Số viên  

chức hiện có 

tính

 đến ngày 

31/3/2023

Số biên chế 

viên chức 

chưa sử 

dụng 

Đơn vị (phòng) đăng ký 

dự tuyển

Số chỉ 

tiêu 

đăng 

ký xét 

tuyển 

Tên vị trí việc làm 

cần tuyển  (Nêu 

đúng tên vị trí việc 

làm đã được phê 

duyệt )

Mô tả công việc vị trí việc làm cần 

tuyển 

(Mô tả ngắn gọn đúng vị trí việc làm đã 

được phê duyệt )

Trình độ 

cần tuyển

Các chuyên 

ngành cần tuyển 

(nêu cụ thể tên 

chuyên ngành)

Ghi 

chú

Nhu cầu xét tuyển viên chức 2023
Tình hình sử dụng biên 

chế viên chức hiện nay

Biên 

chế 

viên 

chức 

được 

giao 

năm 

2023

Tên cơ quanTT
Mã số Chức 

danh nghề 

nghiệp

Chức danh nghề 

nghiệp

2
Các Trạm thuộc Chi cục

Thủy sản
26 24 2

Thuyền viên

kiểm ngư;

'Thuyền viên

kiểm ngư trung

cấp

25.313; 

25.314
Các Trạm kiểm ngư 2

Tuần tra và bảo vệ

nguồn lợi thuỷ sản

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến hướng

dẫn các văn bản, quy định của Nhà

nước có liên quan đến hoạt động khai

thác, bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản, phòng

chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn trên

biển đến các tổ chức, cá nhân.

Đại học;

Cao đẳng

Nuôi trồng thuỷ

sản; Cơ khí;

Khai thác thuỷ

sản; Điều kiển

tàu biển; Quản

lý thuỷ sản; Luật

3

Trạm Kiểm dịch thực vật nội 

địa thuộc Chi cục Trồng trọt

và Bảo vệ thực vật

6 5 1

Bảo vệ viên

bảo vệ thực vật

hạng III

V.03.01.02
Trạm Kiểm dịch thực

vật nội địa
1 Kiểm dịch thực vật

Tiến hành kiểm tra định kỳ sinh vật

hại đối với tài nguyên thực vật dùng

làm giống và những sinh vật có ích…

Đại học
Nông học; Bảo vệ

thực vật

4
Ban Quản lý Khu bảo tồn

biển Hòn Cau
9 8 1 Chuyên viên 01.003

Phòng Hành chính

Tổng hợp 
1

Hành chính -Tổng

hợp

Tham mưu công tác quản lý tổ chức

bộ máy, biên chế, thực hiện chính sách

tiền lương, khen thưởng kỷ luật…; xây

dựng kế hoạch mua sắm, sửa chữa

thay thế trang thiết bị….

Đại học;

Thạc sĩ

Quản trị kinh

doanh

5
Ban quản lý Khu bảo tồn

thiên nhiên Tà Kóu
22 17 5

Quản lý bảo vệ

rừng viên (hạng

III)

V.03.10.29
Ban quản lý Khu bảo

tồn thiên nhiên Tà Kóu
2

Quảm lý bảo vệ

rừng (Bảo tồn và

Phát triển rừng) 

Tổng hợp số liệu phục vụ phương án

quản lý rừng bền vững, quy hoạch,

chương trình, đề án, dự án, báo cáo

đơn vị; thực hiện phương án quản lý

bảo vệ rừng bền vững, kế hoạch,

chương trình đề án về quản lý bảo vệ,

phát triển, sử dụng rừng

Đại học
Quản lý tài nguyên

rừng; Luật

Chuyên viên 01.003
Phòng Tổ chức - Hành

chính
2

Hành chính -Tổng

hợp

Tham mưu công tác quản lý tổ chức

bộ máy, biên chế, thực hiện chính sách

tiền lương, khen thưởng kỷ luật…; xây

dựng kế hoạch mua sắm, sửa chữa

thay thế trang thiết bị….

Đại học
Luật; Quản lý

đất đai

6
Ban quản lý Khu bảo tồn

thiên nhiên Núi Ông
49 43 6



Số viên  

chức hiện có 

tính

 đến ngày 

31/3/2023

Số biên chế 

viên chức 

chưa sử 

dụng 

Đơn vị (phòng) đăng ký 

dự tuyển

Số chỉ 

tiêu 

đăng 

ký xét 

tuyển 

Tên vị trí việc làm 

cần tuyển  (Nêu 

đúng tên vị trí việc 

làm đã được phê 

duyệt )

Mô tả công việc vị trí việc làm cần 

tuyển 

(Mô tả ngắn gọn đúng vị trí việc làm đã 

được phê duyệt )

Trình độ 

cần tuyển

Các chuyên 

ngành cần tuyển 

(nêu cụ thể tên 

chuyên ngành)

Ghi 

chú

Nhu cầu xét tuyển viên chức 2023
Tình hình sử dụng biên 

chế viên chức hiện nay

Biên 

chế 

viên 

chức 

được 

giao 

năm 

2023

Tên cơ quanTT
Mã số Chức 

danh nghề 

nghiệp

Chức danh nghề 

nghiệp

Quản lý bảo vệ

rừng viên (hạng

III)

V.03.10.29
Các Trạm Quản lý bảo

vệ rừng
4

Quảm lý bảo vệ

rừng (Bảo tồn và

Phát triển rừng) 

Tổng hợp số liệu phục vụ phương án

quản lý rừng bền vững, quy hoạch,

chương trình, đề án, dự án, báo cáo

đơn vị; thực hiện phương án quản lý

bảo vệ rừng bền vững, kế hoạch,

chương trình đề án về quản lý bảo vệ,

phát triển, sử dụng rừng

Đại học

Quản lý tài 

nguyên rừng; 

Lâm nghiệp

Quản lý bảo vệ

rừng viên (hạng

III)

V.03.10.29
Phòng Kỹ thuật quản lý

bảo vệ rừng
1

Quảm lý bảo vệ

rừng (Bảo tồn và

Phát triển rừng) 

Tổng hợp số liệu phục vụ phương án

quản lý rừng bền vững, quy hoạch,

chương trình, đề án, dự án, báo cáo

đơn vị; thực hiện phương án quản lý

bảo vệ rừng bền vững, kế hoạch,

chương trình đề án về quản lý bảo vệ,

phát triển, sử dụng rừng

Đại học

Lâm nghiệp;

Lâm sinh; Quản

lý bảo vệ rừng

Văn thư viên 02.007
Phòng Hành chính tổng

hợp
1

Văn thư- Lưu trữ-

Thủ quỹ

Tiếp nhận văn bản đến. Phát hành văn

bản đi, kiểm tra thề thức văn bản,

quản lý và đóng dấu văn bản theo

đúng quy định

Đại học
Văn thư lưu trữ;

Kế toán

có chứng

chỉ bồi

dưỡng văn

thư lưu trữ   

8 Ban QLRPH La Ngà 6 4 2

Quản lý bảo vệ

rừng viên (hạng

III)

V.03.10.29
Phòng Kỹ thuật quản lý

bảo vệ rừng
1

Quảm lý bảo vệ

rừng (Bảo tồn và

Phát triển rừng) 

Tổng hợp số liệu phục vụ phương án

quản lý rừng bền vững, quy hoạch,

chương trình, đề án, dự án, báo cáo

đơn vị; thực hiện phương án quản lý

bảo vệ rừng bền vững, kế hoạch,

chương trình đề án về quản lý bảo vệ,

phát triển, sử dụng rừng

Đại học

Lâm nghiệp;

Quản lý bảo vệ

rừng

9 Ban QLRPH Lê Hồng Phong 6 5 1 Chuyên viên 01.003
Phòng Tổ chức - Hành

chính
1

Hành chính -Tổng

hợp

Tham mưu công tác quản lý tổ chức

bộ máy, biên chế, thực hiện chính sách

tiền lương, khen thưởng kỷ luật…; xây

dựng kế hoạch mua sắm, sửa chữa

thay thế trang thiết bị….

Đại học
Quản trị kinh

doanh

6
Ban quản lý Khu bảo tồn

thiên nhiên Núi Ông
49 43 6

7 Ban QLRPH Sông Lũy 7 5 2



Số viên  

chức hiện có 

tính

 đến ngày 

31/3/2023

Số biên chế 

viên chức 

chưa sử 

dụng 

Đơn vị (phòng) đăng ký 

dự tuyển

Số chỉ 

tiêu 

đăng 

ký xét 

tuyển 

Tên vị trí việc làm 

cần tuyển  (Nêu 

đúng tên vị trí việc 

làm đã được phê 

duyệt )

Mô tả công việc vị trí việc làm cần 

tuyển 

(Mô tả ngắn gọn đúng vị trí việc làm đã 

được phê duyệt )

Trình độ 

cần tuyển

Các chuyên 

ngành cần tuyển 

(nêu cụ thể tên 

chuyên ngành)

Ghi 

chú

Nhu cầu xét tuyển viên chức 2023
Tình hình sử dụng biên 

chế viên chức hiện nay

Biên 

chế 

viên 

chức 

được 

giao 

năm 

2023

Tên cơ quanTT
Mã số Chức 

danh nghề 

nghiệp

Chức danh nghề 

nghiệp

Kế toán viên 06.031
Phòng Hành chính tổng

hợp
1 Kế toán

Xây dựng kế hoạch tài chính phục vụ

cho các hoạt động về chi thường

xuyên, công tác quản lý tài chính, kế

toán; quản lý các nguồn kinh phí ngân

sách

Đại học Kế toán

Quản lý bảo vệ

rừng viên (hạng

III)

V.03.10.29
Phòng Kỹ thuật quản lý

bảo vệ rừng
1

Quảm lý bảo vệ

rừng (Bảo tồn và

Phát triển rừng) 

Tổng hợp số liệu phục vụ phương án

quản lý rừng bền vững, quy hoạch,

chương trình, đề án, dự án, báo cáo

đơn vị; thực hiện phương án quản lý

bảo vệ rừng bền vững, kế hoạch,

chương trình đề án về quản lý bảo vệ,

phát triển, sử dụng rừng

Đại học Lâm nghiệp

186 152 34 0 23Tổng

10 Ban QLRPH Hồng Phú 5 3 2


